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Địa chỉ: TDP Bến Mai Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định	iv
[bookmark: _Toc176873481]CHƯƠNG I
[bookmark: _Toc176873482]THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
[bookmark: _Toc176873483]1. Tên chủ cơ sở: 
Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen
- Địa chỉ: Tổ dân phố bến Mai Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
[bookmark: _Toc288379831][bookmark: _Toc355178871][bookmark: _Toc288743100][bookmark: _Toc355178152][bookmark: _Toc288076108]- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Văn Lĩnh; Chức vụ: Giám đốc.
- Điện thoại: 02283.671.145;  
- Mã số thuế: 0600309537-001.	
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0600309537 đăng ký lần đầu ngày 08/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.
[bookmark: _Toc176873484]2. Tên cơ sở: 
Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen
[bookmark: _Hlk115511156]- Địa điểm: Tổ dân phố bến Mai Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
Vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc giáp Công ty TNHH Tuấn Thủy;
+ Phía Đông giáp đường Quốc lộ 10, phường Mỹ Xá;
+ Phía Tây giáp khu dân cư tổ dân phố bến Mai Xá, phường Mỹ Xá 
+ Phía Nam giáp trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Nam Định;
- Văn bản số 09-63/SXD-GĐ ngày 27/9/2004 của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công công trình Công ty dược phẩm Hoa Sen.
- Các giấy phép môi trường thành phần:
+ Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 15/01/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen.
- Giấy xác nhận số 3335/STNMT-CCMT ngày 19/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen.
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3715/GP-STNMT ngày 29/11/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định cấp.
- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):
+ Cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực hóa dược (thuộc điểm e, khoản 3, Điều 8 và khoản 2, Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14);
+ Tổng vốn đầu tư là 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng).
Căn cứ khoản 2, Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì cơ sở có tiêu chí tương đương dự án nhóm C.
* Thông tin chung về quá trình hoạt động của cơ sở:
Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp 0600309537 đăng ký lần đầu ngày 08/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/05/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất thuốc thành phẩm, thuốc tân dược, đông dược, nguyên liệu và phụ liệu dùng cho sản xuất thuốc tân dược, đông dược, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, kem dưỡng da, dầu gội đầu, hàng công nghệ phẩm, nước súc miệng, kem đánh răng, chất tẩy rửa dùng trong vệ sinh y tế, đời sống, vệ sinh công nghiệp; Chế biến dược liệu, thuốc thang).
Trụ sở làm việc đầu tiên của Công ty đặt tại số 43 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định. Năm 2003, Công ty chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh ra tổ dân phố bến Mai Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT000859 ngày 25/7/2012, tổng diện tích được cho thuê là 4.509 m2 để thực hiện dự án sản xuất và chế biến thuốc.
Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 15/01/2013 và xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Giấy xác nhận số 3335/STNMT-CCMT ngày 19/12/2016. Theo đó cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm (sản xuất thuốc) với công suất tối đa 10 tấn sản phẩm/tháng (tương đương 1 triệu sản phẩm/năm), số lượng CBCNV là 50 người.
Từ năm 2016 đến nay, Công ty hoạt động ổn định với ngành nghề sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc dược liệu, sản phẩm được sản xuất dưới dạng viên nang cứng, viên nén bao film, cốm, bột, lỏng. Công suất sản xuất thực tế tại công ty năm 2023 là 4 tấn sản phẩm/tháng (đạt khoảng 40% công suất tối đa), số lượng CBCNV là 35 người. Công ty đã được cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 90/2022/ATTP-CNGMP ngày 27/12/2022.
Công ty TNHH dược phầm Hoa Sen đã thay đổi một số nội dung so với Giấy xác nhận số 3335/STNMT- CCMT ngày 19/12/2016 như sau:
[bookmark: _Toc161819757][bookmark: _Toc176444270]Bảng 1. Tổng hợp những nội dung điều chỉnh của cơ sở
	TT
	Nội dung điều chỉnh
	Giấy xác nhận số 3335/STNMT- CCMT ngày 19/12/2016
	Thực tế

	1
	Lò hơi
	- Lò hơi đốt than công suất: 500kg/giờ.
- Vị trí lắp đặt: Nhà nồi hơi
	- Lò hơi điện công suất: 300kg/h.
- Vị trí lắp đặt: Nhà sấy dược liệu

	2
	Hệ thống xử lý khí thải lò hơi
	Khí thải lò hơi được xử lý bằng phương pháp lọc bụi bằng Cyclon, khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn được thoát ra ngoài qua ống khói cao 10m
	 Không lắp đặt

	2
	Quan trắc khí thải
	01 mẫu khí thải tại miệng khói lò hơi
	 Không quan trắc


	3
	Chất thải nguy hại
	04 loại: bóng đèn huỳnh quang thải; dầu thải; giẻ lau, găng tay nhiễm dầu mỡ thải; bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. 
	- 03 loại: bóng đèn huỳnh quang thải; dầu thải; giẻ lau, găng tay nhiễm dầu mỡ thải.


Căn cứ vào khoản 2, Điều 39 và điểm c, khoản 3, Điều 41 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 thì cơ sở thuộc đối tượng phải tiến hành lập Giấy phép môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh Nam Định cấp Giấy phép môi trường.
Tổng vốn đầu tư là 28.500.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng). Căn cứ khoản 2, Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thì cơ sở có tiêu chí tương đương dự án nhóm C.
Căn cứ khoản 5, Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và mục số 2, Phụ lục V của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở có tiêu chí tương đương với dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Vì vậy nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở sẽ tuân theo cấu trúc của Phụ lục số XII Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.
[bookmark: _Toc176873485]3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc176873399][bookmark: _Toc176873486]3.1. Công suất của cơ sở:
3.1.1.Công suất thiết kế
[bookmark: _Toc441738190]Căn cứ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Công ty đã được phê duyệt: 
- Công suất thiết kế của cơ sở là 10 tấn sản phẩm/tháng (tương đương khoảng 1 triệu sản phẩm/năm).
- Số lượng cán bộ công nhân viên: 50 người.
3.1.2. Công suất hiện nay
- Công suất hiện nay: 4 tấn sản phẩm/tháng (tương đương khoảng 400.000 sản phẩm/năm) cụ thể:
+ Gói bột/cốm: 8.000 kg/năm
+ Viên nang cứng: 28.000.000 viên/năm
+ Viên nén bao phim : 4.000.000 viên/năm
+ Các sản phẩm dạng lỏng: 20.000 lít/năm
-  Số lượng cán bộ công nhân viên: 35 người.
[bookmark: _Toc176873400][bookmark: _Toc176873487]3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc55628111][bookmark: _Toc67490033]3.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dạng viên nang cứng, viên nén bao phim, cốm, bột 










[bookmark: _Toc176444287]Sơ đồ 1. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dạng viên nang cứng, viên nén bao phim, cốm, bột
 (
Dược liệu tươi
Chọn lựa, phân loại
Làm sạch
Sấy khô
Nước thải
Chất thải rắn
Bã dược liệu, nhiệt độ
Hơi nước, nhiệt độ
Bụi, tiếng ồn
Nấu cao
Bào chế
Biệt trữ viên
Viên nén
Viên n
ang cứng
Cốm
Bột
Rửa sạch, sấy khô
Chai, lọ
Nước thải
Chai, lọ sạch
Kiểm nghiệm
Ép vỉ, đóng lọ
Đóng hộp, đóng thùng
Xuất bán
Nhập kho
Kiểm nghiệm
)

















 (
CTR
)






Ghi chú
   Đường quy trình
   Đường dòng thải
Thuyết minh quy trình:
- Nguyên liệu, làm sạch: Dược liệu mua ngoài thị trường được kiểm tra chất lượng đảm bảo sau đó phân loại, rửa sạch bằng nước sạch để loại bỏ tạp chất đảm bảo theo các tiêu chuẩn dược dụng quy định cho từng loại, mới được đưa vào cấp phát cho sản xuất.
- Sấy khô: Dược liệu đã rửa sạch đưa vào hệ thống sấy khô bằng hơi nước nóng cấp từ lò hơi điện.
- Nấu cao: Sau khi sấy khô dược liệu được cân chia theo công thức của lô, mẻ sản xuất; được sơ chế (cắt, thái, nghiền,…) rồi trộn với nước sạch cho vào nồi áp suất công suất lớn để nấu và cô thành cao dược liệu.
- Bào chế: Cao dược liệu, tinh chất chiết tách từ dược liệu tùy từng sản phẩm sẽ chuyển sang công đoạn tạo hạt/dập viên/đóng nang/dập khuôn đóng gói thành thành phẩm ở dạng viên nang, viên nén, dạng cốm, dạng bột. Lượng nước sử dụng trong hoạt động bào chế thuốc là nước RO.
	Cuối cùng là thành phẩm thuốc được lấy mẫu lưu trong phòng kiểm nghiệm của Công ty để thuê đơn vị có chức năng kiểm tra. Nếu kết quả kiểm tra thành phẩm không đạt thì sẽ chuyển lại xưởng sản xuất để kiểm tra lại các chỉ tiêu trong quy trình sản xuất và khắc phục đến khi đạt yêu cầu mới đưa vào lưu thông.
3.2.2. Quy trình sản xuất các sản phẩm dạng lỏng(dung dịch, siro)
[bookmark: _Toc490834324][bookmark: _Toc534354276]












[bookmark: _Toc176444288] (
Nhiệt độ
Nguyên liệu 
Pha dung dịch/
nấu siro
Vỏ chai
Lắng, lọc
Đóng chai
Dị
ch siro
Kho chứa
Đóng hộp, thùng
Đóng gói
Kiểm nghiệm
Tiếng ồn, CTR
Rửa, sấy khô
Nước thải
Kiểm nghiệm
Tá dược, nước RO
)Sơ đồ 2. Quy trình sản xuất các sản phẩm dạng lỏng (dung dịch, siro)
















Ghi chú
   Đường quy trình
   Đường dòng thải
Thuyết minh quy trình:
- Pha dung dịch: Nguyên liệu đầu vào phải được kiểm tra đạt theo tiêu chuẩn quy định cho từng loại mới được đưa vào cấp phát cho sản xuất, trong đó nước RO tỷ lệ chiếm 90% khối lượng nguyên liệu đầu vào.
	- Nấu siro: Dung dịch sau đó được đưa vào nấu siro rồi rút dịch chiết lọc, để lắng, rút dịch lắng và bổ sung chất bảo quản, chất tạo màu, mùi. Toàn bộ dịch chiết sau khi đã qua công đoạn kiểm nghiệm đạt yêu cầu về lượng sẽ được rót vào các chai, lọ sau đó đưa đến công đoạn đóng chai.
- Làm sạch chai, lọ: Chai, lọ được đưa vào rửa bằng máy nước RO sau đó xếp vào khay và cho vào tủ sấy điện ở nhiệt độ 60oC thu được các chai, lọ, ống sạch sau đó đưa đến công đoạn đóng chai.
Cuối cùng chai lọ được đóng hộp, in nhãn và lấy mẫu kiểm tra chất lượng, sau khi kết quả đạt thì đóng hộp, đóng thùng nhập kho. Nếu kết quả kiểm tra thành phẩm không đạt thì sẽ chuyển lại xưởng sản xuất để kiểm tra lại các chỉ tiêu trong quy trình sản xuất và khắc phục đến khi đạt yêu cầu mới đưa vào lưu thông.
3.2.3. Quy trình sản xuất nước RO
[bookmark: _Toc176444289]Sơ đồ 3. Quy trình sản xuất nước RO
 (
Nước cấp
Lọc thô
Khử mùi
Làm mềm
Lọc tinh
Thẩm thấu ngược RO
Nước thải
Thiết bị trao đổi ion
Khử trùng
Bồn chứa
Cấp cho sản xuất
)






Ghi chú
   Đường quy trình
   Đường dòng thải
Thuyết minh
Nước sạch được đưa vào hệ thống xử lý nước RO, tại đây nước được xử lý lần lượt qua các công đoạn sau:
- Lọc thô: tại thiết bị có chứa các vật liệu lọc là cát, đá,.. để giữ lại các tạp chất thô
- Khử mùi: Nước tiếp tục qua công đoạn khử mùi bằng than hoạt tính
- Làm mềm: Tại đây, các kim loại nặng như Ca2+, Mg2+, Fe2+,...có trong nước được loại bỏ bằng nhựa cation resin.
- Lọc tinh: Vật liệu lọc là Polypropylen (PP), đây là các sợi hữu cơ dẻo có đặc tính cơ học tốt và chống chịu được ăn mòn. Nhiệm vụ của lõi lọc nước PP là ngăn chặn các vật chất có kích thước khoảng (0,2-5µm) ở trong nguồn nước.
- Thẩm thấu ngược: Sử dụng màng lọc RO xử lý được cặn có kích thước ≥ 0,001 µm. Lọc thải vi khuẩn, làm giảm tổng chất rắn hòa tan (TDS), tạo ra nguồn nước tinh khiết.
- Thiết bị trao đổi ion: Sử dụng các hạt nhựa anion resin, cation resin để hấp thụ ion dương (kim loại nặng) và các ion âm trong nước (như Cl-,...). Đồng thời đưa pH trong nước về trung tính (pH=7). Lượng nước thải phát sinh tại các thiết bị xử lý nước RO chiếm khoảng 60% lượng nước cấp
- Khử trùng: Nước sạch được khử trùng bằng tia cực tím UV. Sau đó, nước được đưa đến bồn chứa nước tinh khiết để cấp cho khu vực sản xuất.
[bookmark: _Toc176873401][bookmark: _Toc176873488]3.3. Sản phẩm của cơ sở:
Các sản phẩm đông dược tiêu biểu của Công ty: Ích nhĩ đan, Xương khớp Hoa Sen, Di niệu đơn, Bạch địa căn, Tiêu ban thủy, …
[bookmark: _Toc176873489]4. Nguyên liệu, phụ gia, nhiên liệu, hóa chất, điện năng sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở:
[bookmark: _Toc176873403][bookmark: _Toc176873490]4.1. Nguyên liệu, phụ gia, nhiên liệu, hóa chất sử dụng:
[bookmark: _Toc90388571][bookmark: _Toc77755737][bookmark: _Toc176444271]Bảng 2. Tổng hợp nguyên liệu, phụ gia, hóa chất sử dụng
	TT
	Nguyên liệu
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động ổn định

	I 
	Nguyên, phụ liệu sản xuất

	1
	Dược liệu thảo dược các loại
	Tấn/năm
	160
	400

	2
	Cao dược liệu 
	Tấn/năm
	2,8
	7

	3
	Đường (glucose, saccharose)
	Tấn/năm
	16
	40

	4
	Tinh bột
	Tấn/năm
	13
	33

	5
	Vỏ nang thuốc
	Cái 
	28.000.000
	70.000.000

	6
	Chai lọ 
	cái
	16.000
	400.000

	7
	Màng PVC
	Tấn
	4,8
	12

	II
	Nhiên liệu, hóa chất

	1
	Dầu máy DO (máy phát điện)
	Lít/giờ
	10
	10

	2
	Clo nén khử trùng
	Kg/năm
	4,5
	10

	3
	Chế phẩm vi sinh
	Kg/năm
	50
	120

	4
	Hóa chất trợ lắng Polymer
	Kg/năm
	30
	50

	5
	Hóa chất keo tụ PAC
	Kg/năm
	90
	150


[bookmark: _Toc176873404][bookmark: _Toc176873491](Ghi chú: 1 tấn cao thành phẩm = 10 tấn dược liệu tươi )
[bookmark: _Toc176873405][bookmark: _Toc176873492]4.2. Nhu cầu sử dụng điện:
Điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Công ty được cung cấp bởi Công ty Điện lực Nam Định. Từ trạm biến áp của thành phố, điện được dẫn về trạm biến áp của công ty để cấp cho các khu vực có nhu cầu sử dụng. 
Căn cứ hóa đơn sử dụng điện hàng tháng tại cơ sở, tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2023 là 547.800 kWh, trung bình 45.650 kWh/tháng.
Khi cơ sở đạt công suất tối đa, lượng điện sử dụng dự kiến khoảng 90.000 kWh/tháng.
[bookmark: _Toc176873406][bookmark: _Toc176873493]4.3. Nhu cầu sử dụng nước:
4.2.1. Nguồn cung cấp nước:
Để phục vụ cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất, Công ty sử dụng nguồn nước sạch được cấp từ Trạm cấp nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định.
4.2.2. Lượng nước sử dụng:
Căn cứ hóa đơn sử dụng nước của Công ty từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, ta có bảng thống kê như sau:
[bookmark: _Toc118881138][bookmark: _Toc176444272]Bảng 3. Lượng nước sử dụng của Công ty giai đoạn hiện tại
	Tháng
	Lượng nước sử dụng (m3)
	Tháng
	Lượng nước sử dụng (m3)

	
	Tháng
	TB Ngày
	
	Tháng
	TB Ngày

	8/2023
	484
	17,2
	2/2024
	489
	17,4

	9/2023
	460
	16,4
	3/2024
	616
	22

	10/2023
	384
	13,7
	4/2024
	1.173
	39,1

	11/2023
	467
	16,7
	5/2024
	379
	13,5

	12/2023
	435
	15,5
	6/2024
	471
	16,8

	1/2024
	537
	19,2
	7/2024
	508
	18,14


(Ghi chú: Nhu cầu sử dụng nước vào tháng 4/2024 tăng cao là do Công ty gặp sự cố rò rỉ đường ống cấp nước. Do đó báo cáo xin phép bỏ qua lượng nước sử dụng tháng 4/2024).
Căn cứ vào hoạt động thực tế tại cơ sở và hóa đơn tiền nước thì nhu cầu sử dụng nước của công ty cao nhất vào tháng 3/2024 là 616 m3/tháng (tương đương 22 m3/ngày), theo đó nhu cầu sử dụng nước vào các hoạt động cụ thể như sau:
· [bookmark: _Toc42008573][bookmark: _Toc505411938]Nước cấp cho sản xuất:
- Hoạt động của lò hơi điện: Do đặc thù của Công ty là sản xuất thuốc đông dược nên lò hơi hoạt động 24/24h để đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn sấy dược liệu, riêng bộ phận phụ trách lò hơi Công ty bố trí công nhân chia 3 ca, mỗi ca 8h, luân phiên nhau trực sản xuất.
+ Giai đoạn hiện tại: Công ty sử dụng 01 lò hơi điện công suất 300kg/h, (lượng nước cấp tối đa để hóa hơi là 300 lít nước/h), tuy nhiên công ty chỉ sử dụng khoảng 40% công suất lò hơi (tương đương lượng nước sử dụng để hóa hơi là 120 lít/h) , thời gian sử dụng là 24h/ngày. Lượng nước sử dụng tương ứng là: 120 lít/h x 24 h/ngày = 2.880 lít/ngày ≈ 2,9 m3/ngày.
+ Giai đoạn công suất đạt tối đa: Công ty sử dụng 01 lò hơi điện công suất 300kg/h, công suất 100%, thời gian sử dụng là 24h/ngày. Lượng nước sử dụng tương ứng là: 300 lít/h x 24 h/ngày = 7.200 lít/ngày ≈ 7,2 m3/ngày.
- Hoạt động của hệ thống RO:
+ Giai đoạn hiện tại: Công suất của hệ thống lọc nước RO là 250l/h, tuy nhiên công ty chỉ sử dụng khoảng 40% công suất lọc nước, hệ thống hoạt động 24h/ngày thì lượng nước cấp là 100l/h x 24h = 2,4 m3/ngày. Nước sau xử lý qua hệ thống RO chiếm 40% lượng nước cấp ban đầu, bằng 2,4 m3/ngày x 40% = 0,96 m3/ngày được sử dụng cho các mục đích: nước đi vào công đoạn sản xuất (0,16 m3/ngày), nước rửa chai lọ sản phẩm (0,8 m3/ngày). Nước thải của hệ thống RO chiếm 60% lượng nước cấp ban đầu bằng 1,44 m3/ngày. Tuy nhiên nước thải của quá trình lọc nước RO bản chất là nước sạch nên Công ty tận dụng thu gom vào bể chứa sử dụng cho mục đích vệ sinh, giặt đồ.
+ Giai đoạn công suất đạt tối đa: Công suất của hệ thống lọc nước RO là 250l/h, hệ thống hoạt động tối đa 24h/ngày thì lượng nước cấp là 250l/h x 24h = 6 m3/ngày. Nước đi vào công đoạn sản xuất (0,4 m3/ngày), nước rửa chai lọ sản phẩm (5,6 m3/ngày). Nước thải của hệ thống RO bằng 3,6 m3/ngày. 
- Nước rửa dược liệu, vệ sinh nhà xưởng sản xuất, thiết bị máy móc: 
+ Giai đoạn hiện tại: Theo thực tế hoạt động của Công ty khoảng 9,64 m3/ngày.
+ Giai đoạn công suất đạt tối đa: khoảng 21m3/ngày.
- Nước tưới cây và bổ sung vào bể PCCC: khoảng 5 m3/ngày.
· Nước cấp cho sinh hoạt:
+ Giai đoạn hiện tại: Hiện tại số CBCNV là 35 người, công ty không tổ chức nấu ăn, nước dùng cho sinh hoạt là vệ sinh đơn thuần và giặt quần áo bảo hộ lao động với định mức sử dụng nước 100 l/người/ngày, khối lượng nước sử dụng là 35 người x 100 l/ngày = 3,5 m3/ngày. Nước cấp sinh hoạt được tận dụng từ nước thải của hệ thống RO 1,44 m3/ngày, cấp mới 2,06 m3/ngày.
+ Giai đoạn công suất đạt tối đa: số CBCNV là 50 người, khối lượng nước sử dụng là 50 người x 100 l/người/ngày = 5 m3/ngày. Nước cấp sinh hoạt được tận dụng từ nước thải của hệ thống RO 3,6 m3/ngày, cấp mới 1,4 m3/ngày.

[bookmark: _Toc176444273]Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước
	[bookmark: _Toc90388575]TT
	Mục đích sử dụng nước
	Khối lượng (m3/ngày)

	
	
	GĐ hiện tại
	GĐ công suất tối đa


	1
	Nước sử dụng cho sinh hoạt (cấp mới)
	2,06
	1,4

	2
	Nước cấp cho lò hơi điện
	2,9
	7,2

	3
	Nước cấp cho hệ thống RO
	2,4
	6

	4
	Nước rửa dược liệu, vệ sinh nhà xưởng, thiết bị máy móc
	9,64
	21

	5
	Nước tưới cây và bổ sung bể PCCC
	5
	5

	Tổng
	22
	40,6


[bookmark: _Toc176873494]5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:
[bookmark: _Toc176873408][bookmark: _Toc176873495]5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở:
[bookmark: _Toc100762119]Quy mô các hạng mục công trình của Công ty đã được xây dựng hoàn thiện trên diện tích 4.509 m2, được bố trí như sau:
[bookmark: _Toc176444274]Bảng 5. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở
	TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích xây dựng
(m2)
	Số tầng

	I
	Hạng mục công trình chính
	
	

	1
	Xưởng sản xuất
	1.050
	02

	II
	Hạng mục công trình phụ trợ
	
	

	1
	Nhà văn phòng
	110
	04

	2
	Nhà bảo vệ
	10
	01

	3
	Nhà để xe ô tô kết hợp nhà ăn
	120
	02

	4
	Nhà để xe công nhân
	40
	

	5
	Nhà nồi hơi 
	4
	

	6
	Nhà sấy dược liệu
	30
	

	7
	Nhà cơ khí
	12
	

	8
	Nhà vệ sinh chung (02 nhà)

	01 nhà 30m2
01 nhà 9m2
	

	9
	Khu rửa dược liệu
	50
	01

	10
	Khu chế biến dược liệu
	150
	

	11
	Kho dược liệu
	1.040
	02

	12
	Bể chứa nước sạch (PCCC)
	50
	

	13
	Kho cồn
	5
	

	14
	Sân đường giao thông nội bộ
	1.159
	

	15
	Hệ thống PCCC
	01HT
	

	16
	Hệ thống cấp nước
	01HT
	

	III
	Công trình bảo vệ môi trường 
	
	

	1
	Kho chứa chất thải công nghiệp 
	15
	01

	2
	Kho chứa chất thải nguy hại 
	05
	01

	3
	Hệ thống xử nước thải công suất 35 m3/ngày đêm 
	170
	

	4
	Cây xanh (10%)
	450
	

	5
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải
	01HT
	

	6
	Hệ thống thu gom thoát nước mưa
	01HT
	

	
	Tổng
	4.509
	


[bookmark: _Toc176873409][bookmark: _Toc176873496]5.2. Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất chính của cơ sở:
[bookmark: _Toc100762122]Các trang thiết bị máy móc của Công ty được nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam được bảo dưỡng thường xuyên nên hiện tại vẫn hoạt động tốt. 
[bookmark: _Toc176444275]Bảng 6. Máy móc, thiết bị sản xuất chính của cơ sở
	TT
	TÊN MÁY 
	Số lượng
	Tình trạng 
thiết bị
	Nước sản xuất

	1
	Nồi chiết xuất dược liệu 2.500 lít
	1
	70%
	Việt Nam

	2
	Nồi chiết xuất dược liệu 2.000 lít
	1
	70%
	Việt Nam

	3
	Nồi cô cao dược 1.300 lít
	3
	70%
	Việt Nam

	4
	Lò hơi điện 300 kg/giờ
	1
	90%
	Việt Nam

	5
	Máy rửa dược liệu
	1
	70%
	Trung Quốc

	6
	Máy sao dược liệu 
	1
	70%
	Trung Quốc

	7
	Máy nghiền bột 
	1
	70%
	Trung Quốc

	8
	Mát trộn bột khô
	1
	70%
	Trung Quốc

	9
	Máy trộn bột ướt
	1
	70%
	Trung Quốc

	10
	Máy sát hạt
	2
	70%
	Trung Quốc

	11
	Tủ sấy điện
	3
	70%
	Trung Quốc

	12
	Máy sấy tầng sôi
	1
	70%
	Trung Quốc

	13
	Máy trộn lập phương
	1
	70%
	Trung Quốc

	14
	Máy đóng viên nang
	2
	70%
	Trung Quốc

	15
	Máy dập viên
	1
	70%
	Trung Quốc

	16
	Máy bao film
	1
	70%
	Trung Quốc

	17
	Máy ép vỉ
	2
	70%
	Trung Quốc

	18
	Nồi pha siro 1.000 lít
	3
	70%
	Trung Quốc

	19
	Máy đóng chai
	1
	70%
	Trung Quốc

	20
	Máy rửa chai, lọ
	1
	70%
	Trung Quốc

	21
	Máy đóng gói
	2
	70%
	Trung Quốc

	22
	Hệ thống xử lý nước RO công suất 250 lít/giờ
	1
	70%
	Trung Quốc

	23
	Máy phát điện công suất 20kw
	07
	70%
	Trung Quốc

	24
	Điều hòa không khí AHU công suất 100.000BTU
	08
	70%
	Trung Quốc

	25
	Điều hòa âm trần công suất 36.000 BTU
	02
	70%
	Trung Quốc

	26
	Điều hòa âm trần công suất 12.000 BTU
	10
	70%
	Trung Quốc
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[bookmark: _Toc176873497]CHƯƠNG II
[bookmark: _Toc176873498]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc176873499]1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Cơ sở của Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen tại tổ dân phố Bến Mai xá, phường Mỹ xá, thành phố Nam Định phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Nam Định và của địa phương bao gồm: 
- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể đối với định hướng phát triển công nghiệp ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp có thị trường tương đối ổn định, hiệu quả cao, các ngành công nghiệp có thế mạnh về nguồn nguyên liệu, lao động; tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư.
- Quyết định 450/QĐ-TTg, ngày 13/04/2022 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Quyết định số 1729/QĐ-TTg, ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
[bookmark: _Toc176873500]2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
* Đối với thu gom và xử lý nước thải
[bookmark: _Toc230113057][bookmark: _Toc230609285][bookmark: _Toc305248785][bookmark: _Toc305797760][bookmark: _Toc305797935][bookmark: _Toc305798110][bookmark: _Toc305798285][bookmark: _Toc305798466][bookmark: _Toc305846245][bookmark: _Toc299901093][bookmark: _Toc299903891][bookmark: _Toc299904005][bookmark: _Toc299907583][bookmark: _Toc306959888][bookmark: _Toc306960391][bookmark: _Toc306960598][bookmark: _Toc306960805][bookmark: _Toc306963007]Nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35m3/ngày.đêm để xử lý. Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là hệ thống cống thoát nước chung của thành phố tại khu vực phường Mỹ xá, qua 01 cửa xả phía Đông Công ty. Căn cứ vào Điều 4, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, báo cáo không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường tỉnh Nam Định lấy mẫu nước thải định kỳ 03 tháng/lần (04lần/năm) để quan trắc. Kết quả nước thải sau xử lý của Công ty đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông dự án. Do đó, lưu lượng nước thải của cơ sở không ảnh hưởng tới khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại:
Hiện nay, Công ty đã kí hợp đồng với các đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý đối với CTR thông thường, chất thải nguy hại. Tất cả các đơn vị thu gom đều có đầy đủ chức năng, tư cách pháp nhân để thực hiện. Việc quản lý được thực hiện tuân thủ theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:
- Hợp đồng số 07155/2022/HĐKT/ETC-DHS.RCN ký với Công ty Cổ phần đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC, hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông thường. 
- Hợp đồng số 01226/2024/HĐKT/ETC ký với Công ty Cổ phần đầu tư và kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC, hợp đồng dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 
- Hợp đồng số 02/2024/HĐRT ký với công ty Cổ phần môi trường Nam Định hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.
 Vậy các loại chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở đều đã được quản lý và xử lý phù hợp để không gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh khu vực thực hiện cơ sở.


[bookmark: _Toc176873501]CHƯƠNG III
[bookmark: _Toc176873502]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc176873503]1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:
[bookmark: _Toc90388743][bookmark: _Toc536189521]Hệ thống thu gom thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom, thoát nước thải.
[bookmark: _Toc176444290]Sơ đồ 4. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
 (
Nước mưa trên
 mái nhà
Cống 
B400 &
Hệ thống
 hố ga
Nước mưa chảy tràn từ sân, đường
Cống 
thoát nước chung   thành phố
D110
)	






Đường cống thu gom nước mưa chảy tràn được bố trí dọc theo đường nội bộ, xung quanh các công trình, được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đường ống thoát nước mưa trên mái là đường ống nhựa D110. Đường cống thu gom thoát nước mưa trên sân đường giao thông nội bộ là cống hộp B400, độ dốc 2%. Tổng chiều dài đường cống thu gom, thoát nước mưa khoảng 300m, xen kẽ là các hố ga thu nước có thể tích 0,25m3/hố ga; tổng số 25 ga thu nước
- Nước mưa sau khi thu gom theo đường cống, hố ga thải ra cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông cơ sở tại 01 cửa xả. 
Tọa độ vị trí xả nước mưa: X(m): 2258006 ; Y(m): 567292 
(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’,múi chiếu 30)
[bookmark: _Toc176444276]Bảng 7. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước mưa
	TT
	Tên hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng
	Thể tích

	1
	Hố ga lắng cặn
	D×R×H = 0,5×0,5×1
	25
	0,25m3/hố

	2
	Cống B400
	Chiều dài 300m, độ dốc 2%

	3
	Cửa xả
	01


1.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:
[bookmark: _Toc90388597]


[bookmark: _Toc176444291]Sơ đồ 5. Hệ thống thu gom và thoát nước thải
 (
D110
) (
D110
) (
Bể tự hoại 3 ngăn (9m
3
)
) (
Nước thải
Nhà vệ sinh khu văn phòng 
)	
 (
D140
) (
Hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 35 m
3
/ngày.đêm)
)
 (
D110
) (
Bể tự hoại 3 ngăn (9m
3
) và 
(4m
3
)
) (
Nước thải
Nhà vệ sinh chung 
) (
D110
)
 (
D48
)
 (
Hố ga
(Nước thải đạt 
QCVN 40:2011/BTNMT (B))
)
 (
D110
) (
D110
) (
Hố ga (
0,25
m
3
)
) (
Nước rửa dược liệu
)


 (
D110
) (
12 
Hố ga (
0,1
m
3
)
) (
Nước vệ sinh máy móc, nhà xưởng
)
 (
Cống thoát nước chung thành phố
)
 (
D140
)
 (
D110
) (
D110
) (
Hố ga (
0,1
m
3
)
) (
Nước rửa dụng cụ sản xuất
)

 (
D140
)
 (
D110
) (
D110
) (
Nước rửa chai lọ đựng thuốc
) (
Hố ga (
0,1
m
3
)
)


- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ khu nhà vệ sinh của cơ sở được thu gom bằng đường ống D110 xuống bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, sau đó theo hệ thống đường ống D110, D140 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35 m3/ngày.đêm để xử lý. Các bể tự hoại bao gồm: 
+ Khu văn phòng: 01 bể thể tích 9m3;
+ Khu vực xưởng sản xuất sử dụng chung 02 nhà vệ sinh: 01 bể thể tích 9m3; 01 bể thể tích 4m3.
- Nước thải sản xuất: 
+ Nước rửa dược liệu: được thu gom bằng đường ống D110 qua song chắn rác xuống hố ga (thể tích 0,25m3) sau đó theo hệ thống đường ống D110, D140 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35 m3/ngày.đêm để xử lý.
+ Nước vệ sinh máy móc nhà xưởng sản xuất: bên trong xưởng sản xuất được phân thành các phòng sản xuất khác nhau. Nước rửa từ các phòng sẽ theo độ dốc của nền thu gom qua song chắn rác dẫn xuống hố ga (thể tích 0,1m3), sau đó theo hệ thống đường ống D110, D140 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35 m3/ngày.đêm để xử lý. Tổng số hố ga thu gom là 12 hố.
+ Nước rửa dụng cụ sản xuất: dụng cụ được rửa sạch trong bồn chứa, nước thải được thu gom bằng đường ống D110 qua song chắn rác về hố ga thể tích 0,1m3, sau đó theo hệ thống đường ống D110, D140 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35 m3/ngày.đêm để xử lý
+ Nước rửa chai, lọ đựng thuốc: được rửa trong máy rửa chuyên dụng, nước thải qua song chắn rác theo đường ống D110 dẫn xuống hố ga thể tích 0,1m3, sau đó theo hệ thống đường ống D110, D140 chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35 m3/ngày.đêm để xử lý
[bookmark: _Toc115685012][bookmark: _Toc176444277]Bảng 8. Thông số kỹ thuật hệ thống thu gom, thoát nước thải
	TT
	Tên công trình
	Số lượng
	Thể tích chứa (m3)

	1
	Hố ga lắng cặn
	01
	0,25

	
	
	15
	0,1

	2
	Đường ống nhựa D110 
	Chiều dài 50m

	3
	Đường ống nhựa D140 (lắp đặt ngầm trong cống nước mưa B400 bên ngoài nhà)
	Chiều dài 100m

	4
	Đường ống nhựa D48 (lắp đặt ngầm trong cống nước mưa B400 bên ngoài nhà)
	Chiều dài 120m

	5
	 Cửa xả
	01


1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý:
- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) sau đó bơm cưỡng bức theo đường ống D48 ra hố ga (thể tích 0,1m3) và tự chảy vào cống thoát nước chung thành phố, tại 01 cửa xả phía Đông của công ty.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m): 2258006 ; Y(m): 567292 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’; múi chiếu 30). 
- Nguồn tiếp nhận nước thải: cống thoát nước chung thành phố phía Đông công ty.
1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: Đính kèm phụ lục của báo cáo.
1.3. Xử lý nước thải:


[bookmark: _Toc176444278]Bảng 9. Thống kê lượng nước thải phát sinh tại Công ty
	TT
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng (m3/ngày)

	
	
	GĐ hiện tại
	GĐ công suất tối đa

	1
	Nước thải sinh hoạt 
	3,5
	5

	2
	Nước thải sản xuất
	
	

	-
	Nước rửa chai lọ sản phẩm
	0,8
	5,6

	-
	Nước rửa dược liệu, vệ sinh nhà xưởng, thiết bị máy móc
	9,64
	21

	Tổng
	13,94
	31,6


Căn cứ theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải và hoạt động thực tế tại cơ sở, khối lượng nước thải phát sinh được tính toán dựa theo các định mức cụ thể như sau:
- Đối với hoạt động sinh hoạt, lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước cấp.
- Đối với hoạt động sản xuất: chủ yếu là nước rửa dược liệu, nước vệ sinh máy móc, thiết bị, nước rửa chai lọ sản phẩm, lượng nước thải phát sinh tính bằng 100% lượng nước cấp.
+ Nước cấp lò hơi: chỉ cấp bổ sung cho quá trình bay hơi, không phát sinh nước thải.
+ Nước cấp hệ thống lọc RO: nước đi công đoạn sản xuất, vào sản phẩm ko phát sinh nước thải, chỉ phát sinh nước vệ sinh chai lọ sản phẩm.
+ Nước rửa dược liệu, vệ sinh nhà xưởng sản xuất, thiết bị máy móc: lượng nước thải tính bằng 100% nước cấp.
1.3.1. Bể tự hoại:
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Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại dựa trên hoạt động của các vi sinh vật phân huỷ yếm khí, các bể có chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Nước thải thu về ngăn số 1 và chảy tràn sang ngăn số 2. Tại đây 70 - 85% chất hữu cơ được phân huỷ, bùn lắng xuống đáy ngăn.
Nước thải phân huỷ ở ngăn số 2 sẽ chảy tràn sang ngăn số 3, qua các ngăn này hầu hết các cặn bã đều được giữ lại, chất hữu cơ bị phân hủy thành CO2, CH4 và H2O do có bổ sung thêm vi sinh vật.
Nước thải sau đó sẽ chảy theo đường ống PVC D110, D140 dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung 35 m3/ngày.đêm để xử lý tiếp trước khi chảy ra cống thoát nước chung của thành phố, tại 01 cửa xả phía Đông Công ty. Các chất cặn bã trong bể tự hoại được định kỳ hút và đưa đi xử lý. 
Ngoài ra, Công ty thực hiện các biện pháp bổ sung sau:
Định kỳ kiểm tra việc vệ sinh, nạo vét bùn cặn trong hệ thống bể phốt.
Định kỳ (3 – 6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể phốt để nâng cao hiệu quả làm sạch công trình.
Định kỳ 1 lần/năm thuê đơn vị chức năng đến hút bể phốt 
1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 35 m3/ngày.đêm:
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Thuyết minh quy trình:
Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải công suất 35 m3/ngày. đêm.
- Bể thu gom: có chức năng thu gom nước thải từ các nguồn khác nhau. Tại đây, nước thải sẽ được tự động bơm lên bể lắng sơ cấp thông qua 02 bơm chìm hoạt động gián đoạn luân phiên. 
- Bể lắng sơ cấp: Tại bể lắng sơ cấp có nhiệm vụ lắng cát và cặn ra khỏi nước thải để nâng cao hiệu quả xử lý của các bể tiếp theo. Lượng bùn thải phát sinh được Công ty thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
- Bể điều hòa: Nước thải sau khi lắng và tách bùn tại bể lắng sơ cấp được đưa về bể điều hòa. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải.
- Bể yếm khí 1 và bể yếm khí 2: Nước thải từ bể điều hòa tiếp tục chảy lần lượt qua bể yếm khí 1 và bể yếm khí 2. Tại bể yếm khí, nước thải được phân bố đều trên diện tích bể nhờ hệ thống ống phân phối có đục lỗ, hỗn hợp bùn yếm khí trong bể có tác dụng hòa tan các chất hữu cơ trong nước, phân hủy và chuyển hóa thành khí. Nước thải sau đó được bơm sang thiết bị xử lý hợp khối.
- Thiết bị xử lý hợp khối  được chia thành các ngăn xử lý sau: 
+ Ngăn khử Nitrat: Từ bể yếm khí nước thải được bơm sang ngăn khử Nitrat. Ngăn khử Nitrat sử dụng các vi sinh vật thiếu khí để xử lý nitrat, vi khuẩn thiếu khí sử dụng các chất dinh dưỡng hữu cơ BOD5, biến đổi các chất chứa nhóm Nitrat thành dạng khí N2 thoát ra khỏi nước thải.
+ Ngăn hiếu khí 1: Nước thải sau khi xử lý tại ngăn khử Nitrat tiếp tục được chảy đến ngăn hiếu khí (bao gồm 2 ngăn). Tại đây nước thải lần lượt xử lý qua ngăn hiếu khí số 1 và số 2. Nguyên tắc xử lý nước thải tại ngăn hiếu khí như sau: Bên dưới ngăn hiếu khí được bố trí các đĩa phân phối khí, bên trong ngăn có bố trí các hạt giá thể vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý. Khí được đưa vào xáo trộn cùng hệ vi sinh hiếu khí bám dính trên các giá thể nhằm cung cấp oxi cho các vi sinh vật hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Dưới điều kiện thuận lợi các vị sinh vật sẽ tăng sinh khối và kết thành bông bùn. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải sau xử lý từ ngăn hiếu khí tiếp tục được chảy sang ngăn lắng.
+ Ngăn lắng: có nhiệm vụ lắng và tách bùn ra khỏi nước thải.Bùn sau khi lắng sẽ được tuần hoàn về ngăn hiếu khí nhằm giữ ổn định mật độ vi khuẩn, đồng thời ổn định hàm lượng chất rắn có trong bùn, phần bùn dư sẽ thuê đơn vị có chức năng hút đưa đi xử lý định kỳ theo quy định. Nước trong sau ngăn lắng sẽ được đưa sang ngăn  khử trùng để tiếp tục xử lý.
+ Ngăn khử trùng: Hóa chất khử trùng được sử dụng là viên Clo nén nhằm loại bỏ mầm bệnh và vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải trước khi được đưa sang bể trung gian.
- Bể trung gian: Bể này có chức năng chứa nước và làm bể trung gian bơm lên hệ thống lọc áp lực trước khi xả ra môi trường.
- Thiết bị lọc: kết cấu bằng thép, hình trụ, bên trong bố trí các lớp vật liệu lọc lần lượt từ trên xuống dưới là cát, sỏi, than hoạt tính. Nước sau từ bể trung gian sẽ được bơm lên hệ thống lọc áp lực để loại bỏ hết độ đục, chất hữu cơ, huyền phù lơ lửng. Nước thải sau hệ thống lọc đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ được bơm cưỡng bức theo đường ống D48 dẫn vào hố ga, sau đó chảy ra hệ thống thoát nước thải chung của thành phố, tại 01 cửa xả phía Đông Công ty. Tọa độ vị trí xả nước thải X(m): 2258006 ; Y(m): 567292 (theo hệ tọa độ VN2000).
Chi tiết thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải gồm: 
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	Tên hạng mục
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	Thể tích
(m3)

	1
	Bể thu gom
	01
	6m x 3m x1,5m
	27

	2
	Bể lắng sơ cấp
	01
	5m x 2m x1,5m
	15

	3
	Bể điều hòa  (3 ngăn) 
	01
	15m x 2m x1,5m
	45

	4
	Bể yếm khí 1
	01
	6m x 5m x1,5m
	45

	5
	Bể yếm khí 2
	01
	24m x 3m x1,5m
	108

	6
	Thiết bị xử lý hợp khối
	
	
	

	-
	Ngăn khử nitrat
	01
	Đường kính 1,8m; 
dài 2,4m
	6

	-
	Ngăn hiếu khí
	02
	Đường kính 1,8m; 
dài 7,8m
	19,5

	-
	Ngăn lắng
	01
	Đường kính 1,8m; 
dài 1,8m
	4,5

	-
	Ngăn khử trùng
	01
	0,8m x 0,8m x1m
	0,6

	7
	Bể trung gian
	01
	2,5m x 2m x1,5m
	7,5

	8
	Thiết bị lọc
	02
	Đường kính 0,25m; dài 2m/thiết bị
	0,2

	9
	Hố ga lắng cặn cuối
	01
	0,4m x 0,4m x0,5m
	0,1


[bookmark: _Toc176873504]2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
· Các nguồn phát sinh bụi, khí thải của cơ sở bao gồm:
Trong quá trình hoạt động của Cơ sở các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí bao gồm:
- Khí thải, bụi từ hoạt động giao thông: Hoạt động của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và đi lại của CBCNV. Thành phần khí thải gồm: khí SO2, NOx, CO, CO2, VOC và bụi.
- Khí thải, bụi từ quá trình sản xuất: 
+ Đối với khu vực xưởng sản xuất: Do đặc thù của Công ty là sản xuất dược phẩm, chủng loại sản phẩm tương đối nhiều, từ các sản phẩm thuốc nước, thuốc bột, viên nén,… nên trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh hơi mùi thuốc, hơi mùi các loại dung môi, bụi,... Tuy nhiên do đặc điểm công nghệ sản xuất thuốc phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đòi hỏi đảm bảo các điều kiện độ kín, nhiệt độ, độ ẩm và vô trùng nên xưởng sản xuất của Công ty được lắp đặt hệ thống xử lý không khí AHU, không khí trong xưởng sản xuất được xử lí và tuần hoàn tái sử dụng, đảm bảo điều kiện môi trường khu vực sản xuất. 
+ Đối với khu vực nhà sấy dược liệu: Công ty sử dụng 02 thiết bị nồi chiết dược liệu kín, đã được kiểm định theo Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0074639 ngày 30/11/2022 và Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số 0074631 ngày 30/11/2022, đảm bảo không phát sinh hơi mùi ảnh hưởng đến môi trường không khí.
- Hơi mùi khu vực xử lý nước thải, lưu giữ chất thải: Thành phần hơi mùi, NH3, H2S,…
· Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải của cơ sở như sau:
2.1. Đối với khu vực nhà xưởng sản xuất:	
Công ty thực hiện các biện pháp cải thiện không khí làm việc tại xưởng sản xuất như sau:
- Đầu tư dây chuyền thiết bị, máy móc hiện đại. Bố trí dây chuyền phù hợp với quy trình sản xuất.
- Thường xuyên kiểm tra độ kín của thiết bị để phát hiện các rò rỉ và xử lý kịp thời.
- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân.
- Bố trí công nhân quét dọn sau mỗi ca làm việc.	
- Tại xưởng sản xuất, Công ty lắp đặt 08 hệ thống xử lý không khí AHU để cấp tuần hoàn không khí sạch đảm bảo điều kiện môi trường theo tiêu chuẩn. 
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Không khí từ các khu vực xưởng sản xuất thông qua miệng hút gió đặt trên trần hoặc sát gần nền phòng, cùng với không khí bên ngoài theo tỷ lệ xác định (tùy thuộc vào yêu cầu số lần trao đổi không khí trong 1 giờ), theo hệ thống ống dẫn gió về buồng hòa trộn không khí.
Không khí từ buồng hòa trộn theo đường ống dẫn qua bộ lọc thô để loại bỏ hạt bụi kích thước lớn và qua bộ lọc túi để loại bỏ các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn. Tại bộ lọc hepa, có khả năng lọc được các bụi bẩn trong không khí có kích thước nhỏ đến 0,3mm. Không khí sau khi qua các bộ lọc sẽ tiếp xúc với dàn trao đổi nhiệt (dùng gas lạnh trực tiếp) để tạo ra không khí lạnh và cấp trở lại khu vực sản xuất. Bộ lọc được định kỳ vệ sinh 1 tháng/lần.
- Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý không khí AHU: 
+ Số lượng: 08 hệ thống
+ Công suất 100.000 btu/h giải nhiệt bằng gió, môi chất làm lạnh R410A, bao gồm 3 lớp lọc (lọc thô, lọc túi và Hepa), công suất bộ sấy không khí 3kw/h, lưu lượng quạt hút 8.500 m3/h, cột áp 750Pa.
2.2. Đối với khu vực lưu giữ chất thải và khu vực xử lý nước thải.
- Đối với khu vực lưu giữ chất thải: 
+ Bố trí kho chất thải rắn công nghiệp, kho chất thải nguy hại tại các khu vực riêng biệt;
+ Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh các kho chứa chất thải sạch sẽ.
+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh lưu chứa trong thùng có nắp đậy kín; tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hàng ngày.
+ Phun hóa chất diệt ruồi muỗi xung quanh khu vực lưu giữ chất thải.
+ Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.
- Đối với khu vực xử lý nước thải:
+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên để hạn chế tối đa phát thải mùi và khí thải từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ.
+ Sử dụng nắp đậy kín đối với những bể phát sinh hơi mùi.
+ Thường xuyên cho công nhân quét dọn và phun hóa chất diệt ruồi muỗi xung quanh khu vực xử lý nước thải.
2.3. Đối với quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm.
- Bê tông hóa sân, bãi và hệ thống giao thông nội bộ trong Công ty.
- Xây dựng chế độ vận hành xe, các phương tiện giao thông ra vào hợp lý.
- Thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho và khu vực xe vận chuyển để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.
- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hóa.
- Cơ sở đã xây tường rào bao quanh Công ty, trồng cây xanh, cây cảnh đan xen trên các tuyến đường nội bộ, sân và hành lang giữa các nhà xưởng, tận dụng triệt để khu đất trống để trồng cây xanh. Diện tích cây xanh tại Công ty là 450 m2 chiếm khoảng 10%. Cây xanh có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn, chống bụi, điều hoà không khí tạo môi trường sạch sẽ cho người lao động
[bookmark: _Toc176873506]3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 
- Nguồn phát sinh: Chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng của cán bộ công nhân viên như rác thải văn phòng, chất hữu cơ, giấy vụn… Đối với khu vực nhà ăn, Công ty ký hợp đồng cung cấp suất ăn văn phòng với hộ kinh doanh Nguyễn Viết Giảng, suất ăn được chế biến sẵn, đóng hộp mang đến đúng giờ quy định. Sau giờ ăn được đơn vị cung cấp thu lại toàn bộ hộp đựng, thìa , đũa mang về, không phát sinh chất thải tại Công ty.
- Tải lượng: 
+ Giai đoạn hiện tại: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hiện tại khoảng 14 kg/ngày.
+ Giai đoạn công suất tối đa: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hiện tại khoảng 20 kg/ngày.
- Biện pháp lưu giữ, xử lý: Toàn bộ chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn và xử lý theo quy định.
Công ty đã bố trí 10 thùng chứa rác thải sinh hoạt thể tích 50 - 200 lít/thùng, loại có nắp đậy kín đặt tại các khu vực dễ phát sinh (nhà văn phòng, xưởng sản xuất…). 
+ Đối với chất thải có khả năng tái chế như vỏ chai lọ, thùng bìa carton,.. được thu gom bán cho đơn vị tái chế.
+ Đối với các loại chất thải sinh hoạt còn lại, Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Nam Định để vận chuyển xử lý hàng ngày (Hợp đồng thu gom số 02/2024/HĐRT ngày 03/1/2024 được đính kèm phụ lục báo cáo).
3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
· Nguồn phát sinh: 
Nguồn phát sinh: chủ yếu gồm dược liệu hỏng, bã dược liệu, bìa carton thải, vỉ thuốc ép hỏng, màng nhôm hỏng; Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công suất 35m3/ngày.đêm... 
· Tải lượng:
Căn cứ theo hoạt động thực tế tại Công ty,  tổng hợp khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh năm 2023, khối lượng chất thải phát sinh cụ thể như sau:
- Bã dược liệu, dược liệu hỏng:
+ Giai đoạn hiện tại: khối lượng phát sinh khoảng 1.200 kg/tháng
+ Giai đoạn hoạt động ổn định: Khối lượng phát sinh khoảng 30.000 kg/tháng 
- Bao bì thải (gồm bìa carton thải, vỉ nhựa ép hỏng, màng nhôm hỏng)
+ Giai đoạn hiện tại: khối lượng phát sinh khoảng 70,2 kg/tháng.
+ Giai đoạn hoạt động ổn định: Khối lượng phát sinh khoảng 156 kg/tháng.
- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải công suất 35m3/ngày.đêm: Căn cứ theo phần C Phụ Lục III của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở sản xuất dược phẩm là chất thải rắn thông thường. Căn cứ theo tính toán thiết kế hệ thống của Công ty Cổ phần thiết bị và công nghệ môi trường quốc tế, khối lượng bùn thải phát sinh ước tính khoảng 0,026 kg/m3 nước thải/ngày. 
+ Giai đoạn hiện tại: phát sinh khoảng 9,46 kg/tháng, 
+ Giai đoạn hoạt động ổn định: khoảng 21,6 kg/tháng.
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[bookmark: _Toc176444280]Bảng 11. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Công ty
	TT
	Loại chất thải
	Đơn vị
	Khối lượng phát sinh

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	Giai đoạn hoạt động ổn định

	1
	Bã dược liệu, dược liệu hỏng
	kg/tháng
	1.200
	30.000

	2
	Bao bì thải
	kg/tháng
	70,2
	156

	3
	Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải
	Kg/tháng
	9,46
	21,6

	Tổng cộng
	
	1.279,66
	30.177,6


· Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:
- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được thu gom về kho chứa có diện tích 15m2 .
- Bã dược liệu, dược liệu hỏng Công ty thu gom vào bao nhôm kín, cho người dân tận dụng mang về bón cây, còn lại thì thu gom về kho chất thải rắn công nghiệp. Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần môi trường Nam Định vận chuyển, xử lý hàng ngày
- Bao bì thải: Đối với chất thải có khả năng tái chế như thùng bìa carton,.. được thu gom bán cho các cơ sở tái chế. Đối với các bao bì không thể tái chế, thu gom về kho chất thải rắn công nghiệp.
- Bùn thải (Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 35m3/ngày.đêm): Lưu giữ tại bể chứa bùn và định kỳ hút vận chuyển xử lý theo đúng quy định.
- Công ty kí hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định của pháp luật (Hợp đồng số 07155/2022/HĐKT/ETC- DHS.RCN ngày 01/06/2022).
[bookmark: _Toc176873507]4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
· Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở:
Căn cứ theo Biên bản bàn giao chất thải nguy hại năm 2023 (đính kèm phụ lục của báo cáo), khối lượng chất thải nguy hại phát sinh cụ thể như sau:
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[bookmark: _Toc176444281]Bảng 12. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở
	TT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)
	Mã CTNH
	Ký hiệu phân loại

	
	
	
	Giai đoạn hiện tại
	GĐ hoạt động ổn định
	
	

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	21
	25
	16 01 06
	KS

	2
	Giẻ lau, găng tay nhiễm dầu mỡ thải
	Rắn
	56
	70
	18 02 01
	KS

	3
	Dầu thải (phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy phát điện 1 năm bảo dưỡng 1 lần)
	Lỏng
	82
	82
	17 02 03
	NH

	Tổng khối lượng
	
	159
	177
	
	


· Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
Tất cả CTNH phát sinh từ hoạt động của cơ sở được thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo Luật bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:
- Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom về kho chất thải nguy hại diện tích 5m2. Kho có khóa, bên ngoài lắp đặt biển cảnh báo theo đúng quy định; trong kho kẻ vạch, phân chia ô để lưu giữ riêng từng loại CTNH.
- Công ty đã đầu tư 03 thùng chứa, loại thể tích 100 lít/thùng. Các thùng chứa đều được dán tên và mã CTNH theo quy định.
- Công nhân vệ sinh môi trường thực hiện công việc thu gom chất thải nguy hại được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: găng tay, mũ, khẩu trang, giầy, ủng…
- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên môi trường ETC để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật (Hợp đồng số 01226/2024/HĐKT/ETC ngày 02/01/2024).
[bookmark: _Toc176873508]5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị sản xuất:
+ Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến; giảm thiểu tiếng ồn tối đa trong quá trình vận hành.
+ Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý, tránh gây sự cộng hưởng tiếng ồn khi hoạt động.
+ Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng của máy, độ mài mòn của các chi tiết, tra dầu mỡ và thay thế các chi tiết bị mài mòn.
- Công nhân lao động trực tiếp tại khu vực phát sinh tiếng ồn được trang bị nút tai chống ồn.
[bookmark: _Toc176873509]6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
[bookmark: _Toc99358094][bookmark: _Toc153077133][bookmark: _Toc188845703]6.1. Biện pháp phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải.
- Bố trí 01 cán bộ có chuyên môn phụ trách về môi trường của Công ty.
- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng tuân thủ theo đúng yêu cầu của thiết kế.
- Nhân viên vận hành hệ thống xử lý được đào tạo đáp ứng yêu cầu vận hành; Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hệ thống xử lý; Mọi sự cố xảy ra phải tìm cách khắc phục kịp thời. Nếu không thể tự khắc phục sự cố, phải báo cáo cho tổ trưởng hoặc lãnh đạo xem xét và xử lý.
- Hóa chất sử dụng đúng chủng loại và đúng tỷ lệ quy định.
- Hệ thống xử lý nước thải phải thường xuyên được duy tu, kịp thời phát hiện những chỗ rò rỉ, hư hại để xử lý kịp thời tránh rò rỉ nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường. 
- Trường hợp nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho phép: Công ty sẽ đóng van xả nước thải ra ngoài môi trường và tạm ngừng hệ thống xử lý để kiểm tra lại từng công đoạn và xử lý sự cố tại công đoạn đó. Sau khi khắc phục xong sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới cho hệ thống vận hành trở lại.
6.2. Biện pháp phòng chống sự cố lò hơi điện.
- Thường xuyên kiểm tra mức nước trong ống thủy.
- Thường xuyên kiểm tra áp kế, cụm van để kịp thời khắc phục sự cố.
- Công nhân vận hành tại lò được đào tạo, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành lò.
- Thực hiện kiểm định lò hơi theo đúng quy định.
6.3. Biện pháp phòng chống sự cố hệ thống điều hòa không khí khu vực xưởng sản xuất.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống quạt hút, bộ lọc, ống dẫn để hạn chế tối đa các sự cố liên quan có thể xảy ra.
- Trường hợp hệ thống điều hòa không khí gặp sự cố, Công ty sẽ tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo môi trường không khí đạt tiêu chuẩn mới đi vào sản xuất.
6.4. Biện pháp phòng chống sự cố kho CTNH.
- Xây dựng quy định thu gom, lưu chứa CTNH đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT cho người lao động.
- Sử dụng thùng chứa CTNH có nắp đậy kín, không bị ăn mòn, độ bền cao. Mỗi loại CTNH lưu chứa trong thùng chứa riêng biệt theo từng mã CTNH. 
- Bố trí thiết bị dụng cụ PCCC, vật liệu hấp thụ (cát), thiết bị PCCC trong kho CTNH.
- Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, Công ty sẽ tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
6.5. Biện pháp phòng chống sự cố cháy nổ.
- Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 163/TD-PCCC ngày 31/07/2019 và Biên bản kiểm tra nghiệm thu PCCC ngày 26/11/2019.
- Công ty bố trí bể chứa nước PCCC diện tích 50m2, thể tích 75 m3 đề phòng khi có sự cố xảy ra
- Bố trí mặt bằng thông thoáng, bảo đảm cho xe cứu hoả có thể kéo vòi nước tới tất cả các công trình khi xảy ra sự cố. 
- Nhà xưởng sản xuất, kho chứa cồn,… được thiết kế có cửa thoát hiểm đầy đủ đề phòng khi có sự cố xảy ra.
- Trong khu vực có thể gây cháy, nổ, công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm, các dụng cụ phát tia lửa điện do ma sát...
- Trang bị các phương tiện PCCC phù hợp, bao gồm hệ thống nước chữa cháy, bình chữa cháy, cát, bao tải, hệ thống báo cháy, còi báo động, xe đẩy vận chuyển, bảng báo cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại các vị trí dễ gây cháy nổ trong cơ sở. Các dụng cụ chữa cháy được đặt ở nơi thuận tiện cho thao tác, không bị che chắn, các bảng hiệu ở nơi dễ thấy, dễ đọc.
- Định kỳ kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với lò hơi điện, nồi chiết dược liệu, nồi cô dịch lỏng theo quy định của pháp luật. Huấn luyện cho công nhân quy trình vận hành và cách xử lý khi gặp sự cố.
- Hàng năm phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Nam Định tổ chức phối hợp tác chiến diễn tập các phương án PCCC, phương án cứu nạn, phương án thoát hiểm khi có sự cố trên tất cả các khu vực của cơ sở.
6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất.
- Công ty đã và đang thực hiện biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.
- Công ty đã bố trí 01 kho cồn diện tích 5 m2.
- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển, sử dụng.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn hóa chất trong tồn chứa, sử dụng.
- Định kỳ hàng năm huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động có liên quan đến hóa chất theo quy định.
- Xây dựng phương án phòng chống sự cố hóa chất, niêm yết tại cơ sở.
6.7. Vệ sinh an toàn lao động và bệnh nghề nghiệp:
An toàn lao động là mục tiêu hàng đầu trong các hoạt động sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt nhất về an toàn lao động, ngoài các phương pháp khống chế ô nhiễm để giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khỏe của người công nhân, Công ty còn áp dụng thêm những biện pháp sau:
- Tuyệt đối chấp hành mọi sự chỉ dẫn về an toàn lao động, nội quy phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là vấn đề vệ sinh công nghiệp.
- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ.
- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, chế độ vận hành các thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao. Các máy móc làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định.
- Định kỳ 6 tháng/lần, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.
- Hàng năm huấn luyện kiến thức về an toàn lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và định kỳ tổ chức quan trắc môi trường lao động tại cơ sở theo quy định của pháp luật.
6.8. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với dịch bệnh
- Cán bộ công nhân viên Công ty cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
[bookmark: _Toc89670479][bookmark: _Toc90476804][bookmark: _Toc99549764]	- Khi dịch bệnh phát sinh cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương, các ban hành chức năng và thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo.
[bookmark: _Toc176873510]7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác.
- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở;
- Thực hiện thường xuyên và có khoa học các chương trình vệ sinh, quản lý chất thải nguy hại phát sinh.
- Thực hiện các kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo quy định và hướng dẫn chung của các cấp có chuyên môn và thẩm quyền.
- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ sở thực hiện các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện việc kiểm tra sức khỏe, kiểm tra y tế định kỳ.
* Phòng chống thiên tai bão lũ:
- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, bão lụt;
- Thường xuyên kiểm tra bảo đảm an toàn các đường dây tải điện, đặc biệt khi có tin bão có thể xảy ra trên địa bàn.
- Khi có tin bão có thể xảy ra, lãnh đạo Công ty yêu cầu công nhân kê cao hàng hoá, nguyên vật liệu, chằng buộc cửa sổ, cửa ra vào chắc chắn để tránh thiệt hại khi bão xảy ra.
- Thành lập tổ phòng chống bão lụt, triển khai các hoạt động cụ thể trong mùa mưa bão phù hợp với tình hình thực tế.
- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống rãnh.
- Công ty đã lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất tại xưởng sản xuất.
*  Sự cố ngộ độc thực phẩm:
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Công ty đã thực hiện các công việc sau:
- Bữa ăn được Công ty hợp đồng với hộ kinh doanh Nguyễn Viết Giảng cung cấp hàng ngày có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Khi giao thực phẩm bên công ty sẽ có nhân viên của công ty kiểm tra và lấy mẫu lưu.
- Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, thời gian lưu mẫu 24h. Việc lấy mẫu thực hiện ngay trước khi phục vụ bữa ăn.
- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà ăn.
[bookmark: _Toc176873511]
CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc176873512]1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
[bookmark: _Toc142921600]1.1. Nguồn phát sinh nước thải
[bookmark: _Toc115425702][bookmark: _Toc142921601][bookmark: _Hlk118213237]- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh (Nhà văn phòng; Nhà vệ sinh chung).
- Nguồn số 02: Nước thải sản xuất phát sinh từ  khu rửa dược liệu.
- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ  khu rửa dụng cụ.
- Nguồn số 04: Nước thải sản xuất phát sinh từ  khu rửa chai lọ đựng thuốc.
- Nguồn số 05: Nước thải sản xuất phát sinh từ  vệ sinh nhà xưởng
1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa
	Lưu lượng nước xả thải tối đa của cơ sở ra nguồn tiếp nhận: 35 m3/ngày.đêm.
[bookmark: _Toc115425703][bookmark: _Toc142921602]1.3. Dòng nước thải
01 dòng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải vào môi trường tiếp nhận là cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông công ty.
[bookmark: _Toc115425704][bookmark: _Toc142921603]1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
[bookmark: _Hlk141971000]Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cmax = C x Kf  x Kq; Áp dụng Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận là cống thoát nước chung của thành phố, không có số liệu về lưu lượng dòng chảy; Kf = 1,2 do hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty có công suất 35 m3/ngày.đêm; Đối với các thông số: pH, Coliform, Cmax = C), cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc114585017][bookmark: _Toc142921672][bookmark: _Toc176444282][bookmark: _Toc104800862]Bảng 13. Giới hạn giá trị thông số trong nước thải xử lý
	[bookmark: _Toc115425705][bookmark: _Toc142921604]TT
	Chất ô nhiễm
	Đơn vị tính
	QCVN 40:2011/ BTNMT (cột B)

	
	
	
	Giá trị C
	Giá trị Cmax

	1
	Lưu lượng nước thải đầu ra
	
	-
	-

	2
	pH
	-
	5,5-9
	5,5-9

	3
	Chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	100
	108

	4
	COD
	mg/l
	150
	162

	5
	BOD5
	mg/l
	50
	54

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10
	10,8

	7
	Clo dư
	mg/l
	2
	2,16

	8
	Tổng photpho
	mg/l
	6
	6,48

	9
	Tổng Nito
	mg/l
	40
	43,2

	10
	Sunfua
	mg/l
	0,5
	0,54

	11
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10
	10,8

	12
	Coliform
	MPN/100ml
	5.000
	5.000


1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
- Vị trí xả nước thải: Nước thải sau xử lý thoát ra cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông cơ sở tại 01 điểm xả. 
[bookmark: _Hlk109027565]- Tọa độ xả nước thải: X(m): 2258006  Y(m): 567292 (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
- Phương thức xả: Tự chảy 
- Chế độ xả nước thải: Gián đoạn trong ngày, không theo chu kỳ.
- Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông cơ sở.
[bookmark: _Toc176873513]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:
Không có
[bookmark: _Toc121990797][bookmark: _Toc175303580][bookmark: _Toc176873514]3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 
  Không có.

[bookmark: _Toc176873515]CHƯƠNG V
[bookmark: _Toc176873516]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc176873517]1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
	Trong quá trình cơ sở đi vào hoạt động để đánh giá hiệu quả của công trình xử lý môi trường đối với nước thải, Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện lấy mẫu quan trắc đối với nước thải sau xử lý. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề như sau:
[bookmark: _Toc176444283]Bảng 14. Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích 
	QCVN 40:2011/ BTNMT (cột B)
Cmax

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	

	
	
	
	14/09
	20/12
	08/03
	22/06
	14/09
	15/12
	12/03
	09/05
	

	1
	pH
	-
	7,01
	7,02
	7,08
	7,02
	7
	7,01
	7,09
	7,03
	5,5-9

	2
	Tổng chất rắn lơ lửng
	mg/l
	48
	32
	25
	30
	35
	38
	40
	30
	108

	3
	TDS
	mg/l
	206
	206
	201
	213
	365
	192
	185
	188
	-

	4
	Độ màu
	
	80
	60
	90
	90
	60
	48
	40
	38
	162

	5
	COD
	mg/l
	90
	70
	110
	110
	70
	50
	45
	45
	162

	6
	BOD5
	mg/l
	38
	35
	40
	43
	33
	23
	21
	21
	54

	7
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	2,3
	2,6
	5,6
	4,5
	5,1
	1,5
	1,4
	1,8
	10,8

	8
	Sunfua
	mg/l
	0,25
	0,32
	0,34
	0,45
	0,29
	0,26
	<0,09
	
	0,54

	9
	Clo dư
	mg/l
	0,7
	0,8
	0,7
	0,7
	0,7
	0,8
	0,8
	0,8
	2,16

	10
	Photphat
	mg/l
	0,75
	0,68
	0,9
	0,8
	0,62
	0,4
	0,65
	0,53
	-

	11
	Nitrat
	mg/l
	4,25
	3,8
	4,7
	6,8
	4,4
	2,7
	2,8
	2,9
	-

	12
	Tổng photpho
	mg/l
	1,4
	1,1
	1,5
	1,5
	1,1
	0,8
	0,9
	0,75
	6,48

	13
	Tổng Nito
	mg/l
	21
	21
	23
	28
	22
	17
	16
	15,3
	43,2

	14
	Clorua
	mg/l
	26
	14
	13
	<9
	18,7
	<9
	26
	24
	1.080

	15
	Dầu mỡ khoáng
	mg/l
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	<0,9
	10,8

	16
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	<0,9
	<0,9
	1
	1
	1
	<0,9
	1
	1
	-

	17
	Chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	<0,09
	-

	18
	Xianua
	mg/l
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	<0,006
	0,108

	19
	Phenol
	mg/l
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	0,015
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	0,54

	20
	Coliform
	MPN/100ml
	4.100
	3.100
	4.200
	3.900
	3.600
	2.200
	2.400
	2.400
	5.400


Ghi chú: 
	- Vị trí lấy mẫu NT: Mẫu nước thải lấy tại hố ga cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải, trước khi chảy ra cống thoát nước chung của thành phố.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp
(Áp dụng hệ số Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy, Kf = 1,2 do lưu lượng nguồn thải vào thời điểm cao nhất của cơ sở < 50 m3/s; Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax =C).
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy các thông số khi đối chiếu với QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) đều nằm trong giới hạn cho phép.
[bookmark: _Toc176873518]2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
[bookmark: _Toc42008584]Năm 2022, Công ty đã đầu tư 01 lò hơi điện công suất 300kg/giờ, mã hiệu LE0,3/0,4-00. Lò hơi điện không phát sinh khí thải nên Công ty không đầu tư hệ thống xử lý khí thải và không tiến hành quan trắc định kỳ.

[bookmark: _Toc176873519]CHƯƠNG VI
[bookmark: _Toc176873520]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc151129793][bookmark: _Toc176873521]6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 15/01/2013 và xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo Giấy xác nhận số 3335/STNMT-CCMT ngày 19/12/2016. Theo khoản 1, điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Công ty không phải thực hiện vận hành thử nghiệm.
[bookmark: _Toc151129796][bookmark: _Toc176873522]6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ.
[bookmark: _Hlk91345717]Quan trắc nước thải:
[bookmark: _GoBack]- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại hố ga cuối cùng sasu hệ thống xử lý nước thải, trước khi chảy vào cống thoát nước chung của thành phố, phía Đông công ty 
- Thông số quan trắc giám sát: Lưu lượng đầu ra (m3/giờ), pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), tổng dầu mỡ khoáng, tổng N, tổng P, Clo dư, Coliform 
- Tần suất quan trắc giám sát: 6 tháng/lần (2 lần/năm).
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
Cmax = C x Kf x Kq
(Áp dụng hệ số Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy, Kf = 1,2 do lưu lượng nguồn thải vào thời điểm cao nhất của cơ sở < 50 m3/s; Đối với thông số pH, Coliform thì Cmax =C)
[bookmark: _Toc151129797][bookmark: _Toc176873523]6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
[bookmark: _Toc116047655][bookmark: _Toc176444284]Bảng 15. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
	TT
	Thông số quan trắc
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Lưu lượng nước thải
	Mẫu
	2
	115.674
	231.348

	2
	pH
	Mẫu
	2
	72.529
	145.058

	3
	BOD5
	Mẫu
	2
	195.036
	390.072

	4
	COD
	Mẫu
	2
	254.175
	508.350

	5
	Chất rắn lơ lửng
	Mẫu
	2
	184.913
	369.826

	6
	Tổng dầu mỡ khoáng
	Mẫu
	2
	522.470
	1.044.940

	7
	Sunfua
	Mẫu
	2
	279.730
	559.460

	8
	Amoni (tính theo N)
	Mẫu
	2
	249.068
	498.136

	9
	Tổng nito
	Mẫu
	2
	315.858
	631.716

	10
	Tổng photpho (tính theo P)
	Mẫu
	2
	307.609
	615.218

	11
	Clo dư
	Mẫu
	2
	257.074
	514.148

	12
	Coliform
	Mẫu
	2
	532.839
	1.065.678

	
	Tổng
	
	
	
	6.573.950





[bookmark: _Toc176873524]CHƯƠNG VII
[bookmark: _Toc176873525]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
* Năm 2022: Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen có 01 đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định.
* Từ năm 2023 - 2024, Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen chưa có các đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường tại cơ sở.
[bookmark: _Toc175303591][bookmark: _Toc176873526]1. Biên bản làm việc ngày 26/04/2022 của Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nam Định, ý kiến của đoàn kiểm tra:
	- Yêu cầu Công ty trong quá trình hoạt động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm;
	- Yêu cầu Công ty liên hệ với Cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
	- Yêu cầu Công ty liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty;
	- Yêu cầu Công ty duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên, đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
[bookmark: _Toc175303592][bookmark: _Toc176873527]2. Khắc phục nội dung của đoàn kiểm tra:
	Sau khi có kiến nghị của phòng cảnh sát môi trường, Công ty đã triển khai thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra cụ thể như sau:
	- Công ty chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, cụ thể:
	+ Kí hợp đồng với đơn vị có chức năng quan trắc định kỳ nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép
	+ Thực hiện lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại đúng quy định, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý;
	+ Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm để cung cấp suất ăn trưa cho công nhân. Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định có dán nhãn.
	- Công ty đã liên hệ kí hợp đồng với Trung tâm ứng dụng phát triển công nghệ môi trường – Sở Tài nguyên và môi trường để được tư vấn, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.
	- Công ty đã được Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 90/2022/ATTP-CNGMP ngày 27/12/2022
	- Đã bố trí 01cán bộ có chuyên môn phụ trách theo dõi, vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên. Nước thải sau xử lý được quan trắc định kỳ 4 lần/năm, kết quả quan trắc nước thải năm 2023, quý I,II/2024 đều nằm trong Quy chuẩn cho phép 
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CHƯƠNG VIII
[bookmark: _Toc176873529]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen xin cam kết các nội dung sau:
- Cam kết thực hiện các quy định hiện hành của Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam về bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện cơ sở: Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan.
- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Cam kết xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra cống thoát nước chung thành phố, phía Đông cơ sở.
- Cam kết thực hiện các biện pháp thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trong giai đoạn hoạt động theo đúng quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Không để xảy ra ô nhiễm môi trường trong Công ty và khu vực xung quanh. 
- Cam kết thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép môi trường khi có thay đổi so với nội dung giấy phép môi trường đã được cấp.
- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
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